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         TÒA ÁN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       QUẬN NGŨ HÀNH SƠN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TP. ĐÀ NẴNG    

                                                                           Ngũ Hành Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2017                               

Quyết định số: 07/2017/DSST                       

V/v: “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

     TUYÊN BỐ MỘT NGƢỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN - TP. ĐÀ NẴNG 
 

 

Với thành phần phiên họp giải quyết việc yêu cầu gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Văn Lâm  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng tham gia 

phiên họp có bà: Nguyễn Thị Hòa - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

- Thư ký phiên họp: Ông Đoàn Công Hồng Lĩnh - Cán bộ Tòa án. 

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP. 

Đà Nẵng mở phiên họp giải quyết yêu cầu: Tuyên bố một người mất năng lực hành vi 

dân sự thụ lý số 06/2017/TLST- DS ngày  21/6/2017, theo quyết định mở phiên họp 

xét việc số 06/2017/QĐ- DS ngày 14/8/2017. 
 

 *Họ tên ngƣời yêu cầu: Bà Ngô Thị T, sinh năm: 1952. Trú tại: Tổ 112, phường 

H, quận N, TP. Đà Nẵng – Có đơn xin vắng mặt. 
 

 *Họ tên ngƣời đƣợc yêu cầu: Ông Nguyễn Thành B, sinh năm 1952; Trú tại: Tổ 

112, phường H, quận N, TP. Đà Nẵng - Vắng mặt 

 *Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

 1. Ông Nguyễn Thành Q - sinh năm: 1982;  

 Trú tại: Tổ 101, phường H, quận N, TP. Đà Nẵng- Có đơn xin vắng mặt. 

 2. Ông Nguyễn Thành N2- sinh năm: 1988;  

 Trú tại: Tổ 112, phường H, quận N, TP. Đà Nẵng - Có mặt 

Sau khi nghe đương sự trình bày. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ xét việc yêu cầu. 

Sau khi nghe vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phát biểu 

quan điểm đối với việc yêu cầu. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN - TP. ĐÀ NẴNG 

NHẬN ĐỊNH: 

 

Ông Nguyễn Thành B, sinh năm 1952;  Hiện đang trú tại: Tổ 112, phường H, 

quận N, TP. Đà Nẵng hiện mất trí nhớ, liệt ½ người bên trái và hay co giật. Ông B 

không làm được việc gì, đại tiểu tiện không tự chủ, không đi lại được. Từ vệ sinh cá 

nhân cho đến việc ăn uống cũng phải do người nhà lo, gia đình đã đi cứu chữa nhiều nơi 

nhưng không chữa được. Hiện ông B đang sinh sống với bà Ngô Thị T là vợ và con trai 

Nguyễn Thành N2. 
 

Tại phiên họp hôm nay, bà Ngô Thị T yêu cầu Tòa án xác định ông Nguyễn 

Thành B mất năng lực hành vi dân sự. 

Căn cứ vào bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 478/KLGĐTC ngày 

02/8/2017 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung kết luận ông Nguyễn 

Thành B: 

 - Về mặt y học: Mất trí trong bệnh động kinh (F02.8/G40) 

 - Về mặt pháp luật: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

  Qua kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền 

Trung phù hợp với lời trình bày của bà T và tình trạng hiện tại của ông Nguyễn Thành 

B.  

Do đó yêu cầu của bà Ngô Thị T là có căn cứ theo quy định tại Điều 22 Bộ luật 

dân sự nên chấp nhận. 

Về việc cử người đại diện theo pháp luật cho ông B. Xét thấy ông N2 có đầy đủ 

điều kiện của cá nhân, làm người giám hộ theo quy định tại các điều 49, 53, 54, 57, 58 

Bộ luật dân sự, yêu cầu này phù hợp với Điều 54 Bộ luật dân sự nên chấp nhận. 

Về lệ phí giải quyết việc dân sự 300.000 đồng nhưng bà T thuộc trường hợp được 

miễn lệ phí theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên họp Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà 

Nẵng đề nghị: 

Áp dụng Điều 22 của Bộ luật dân sự, tuyên bố ông Nguyễn Thành B mất năng lực 

hành vi dân sự. 

Áp dụng Điều 49; Điều 53, 54 Bộ luật dân sự cử người đại diện theo pháp luật 

cho ông Nguyễn Thành B là ông Nguyễn Thành N2. 

Từ những căn cứ nêu trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Áp dụng các điều 22, điều 49, điều 53, điều 54 Bộ Luật dân sự; khoản 1 Điều 27, 

các điều 367; 369; 370; 372; 376; 377; 378 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội. 
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1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Ngô Thị T về việc tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự. 
 

 

2. Tuyên bố: Ông Nguyễn Thành B. Sinh năm: 1952 

Trú tại: Tổ 112, phường H, quận N, TP. Đà Nẵng là người mất năng lực hành vi 

dân sự. 
 

3. Ông Nguyễn Thành N2 là người đại diện theo pháp luật cho ông Nguyễn 

Thành B, mọi giao dịch dân sự của ông Nguyễn Thành B phải do ông Nguyễn Thành 

N2 xác lập, thực hiện. 
 

4. Lệ phí giải quyết việc dân sự 300.000 đồng nhưng bà T thuộc trường hợp được 

miễn lệ phí theo quy định của pháp luật. 
 

 Hoàn lại cho bà Ngô Thị T 300.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai 

thu số 0004280 ngày 19/6/2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, TP. 

Đà Nẵng. 
 

Báo cho bà Ngô Thị T biết có quyền kháng cáo quyết định này trong hạn 10 ngày 

kể từ ngày ra quyết định. 
 

Riêng các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể từ 

ngày nhận được quyết định. 

 

 

 Nơi nhận:                                 

- Đương sự;                                                               THẨM PHÁN  

       - Viện kiểm sát nhân dân quận NHSơn; 

       - Lưu. 

  

                                                   

 

                                                                                 Lê Văn Lâm 
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